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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

Chương 11. Địa lí ngành Công nghiệp

Chương 12. Địa lí ngành dịch vụ

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
- Kĩ năng nhận xét biểu đồ và nhận diện biểu đồ (miền, đường, tròn, cột).

- Kĩ năng vẽ biểu đồ (miền, đường, tròn, cột).
- Kĩ năng tính toán: Cơ cấu, tốc độ tăng trưởng, khối lượng vận chuyển…

2. NỘI DUNG

2.1. Bảng năng lực và cấp độ tư duy

	TT
	Chủ đề/

Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ 

% 

điểm
 

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”
	 Trả lời ngắn
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp
	- Bài 28: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự PT và phân bố CN.
- Bài 29: Địa lí một số ngành CN.
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	2
	1
	45%

	
	
	- Bài 30: Tổ chức lãnh thổ CN.
- Bài 31: Tác động của CN đối với MT, phát triển NL tái tạo, định hướng phát triển trong tương lai 
	2
	1
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	1
	1
	20%

	2
	Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

	- Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	10%


	
	
	- Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải GTVT
- Bài 35: Địa lí ngành BCVT 
	2
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	2
	1
	25%

	Tổng số câu
	6
	4
	2
	1
	  1
	
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	 

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	30
	30
	
	
	
	100


2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa 







NHẬN BIẾT
   Câu 1. Vai trò của công nghiệp đối với đời sống xã hội là

  A. thúc đẩy nhiều ngành phát triển.


B. tạo việc làm mới, tăng thu nhập.

  C. làm thay đổi phân công lao động.


D. khai thác hiệu quả các tài nguyên.

Câu 2. Ngành công nghiệp nào sau đây đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

A. Hoá chất.    
B. Luyện kim.     

C. Cơ khí.        
          D. Thực phẩm.  

Câu 3. Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp được gọi là 

A. công nghiệp hóa.    B. cơ giới hóa.                        C. hiện đại hóa.                     D. tự động hóa. 
Câu 4. Ngành công nghiệp nào dưới đây thuộc nhóm ngành công nghiệp khai thác

A. Điện lực

 B. Thực phẩm

             C.  Điện tử - tin học
           D. Dầu khí

Câu 5. Đặc điểm của trung tâm công nghiệp là

A. khu vực có ranh giới rõ ràng.

             B. nơi có một đến hai xí nghiệp. 

C. có dịch vụ hỗ trợ công nghiệp. 

             D. gắn với đô thị vừa và lớn.

Câu 6. Nhân tố có tác động trực tiếp đến hoạt động của giao thông vận tải và du lịch là
A. địa hình, khí hâu
B, khí hậu, sinh vật

 C. địa hình, sinh vật
           D. khí hậu, đất đai.

Câu 7. Quốc gia có chiều dài đường ô tô lớn nhất thế giới?

A. Ấn Độ.  
            B. Hoa Kì.     

             C. Trung Quốc.     
           D. LB Nga.

  Câu 8. Đặc điểm của ngành dịch vụ là

   A. sản phẩm phần lớn là phi vật chất.


 B. nhiều loại sản phẩm lưu giữ được.

  C. sự tiêu dùng xảy ra trước sản xuất.


 D. hầu hết các sản phẩm đều hữu hình.

Câu 9. Vai trò chủ yếu của ngành bưu chính viễn thông là

A. gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội ở các khu vực.

B. cung cấp những điều kiện cần thiết cho hoạt động sản xuất, xã hội.

C. vận chuyển hành khách, phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư, kết nối.

D. thúc đẩy hoạt động sản xuất và kết nối các ngành kinh tế với nhau.

Câu 10.  Ngành bưu chính viễn thông gồm hai nhóm là

A. vận chuyển và viễn thông.                                       B. vận tải và thông tin.

C. bưu chính và viễn thông.                                         D. bưu chính và thông tin.

THÔNG HIỂU

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm ngành công nghiệp?

A. Chủ yếu sử dụng lao động thủ công.                       B. Có tính chất tập trung cao độ.
C. Tiêu thụ ít nguyên liệu và nhiên liệu.                      D. Phụ thuộc chủ yếu vào tự nhiên.
Câu 2. Công nghiệp điện tử - tin học là ngành cần

A. diện tích rộng lớn.                                                    B. nhiều kim loại, điện.
C. lao động trình độ cao.                                              D. tài nguyên đa dạng.
   Câu 3. Sản phẩm của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chủ yếu là

   A. dùng cho các ngành công nghiệp khác.

  B. phục vụ cho các nhu cầu của nhân dân

   C. đáp ứng nhu cầu hàng ngày về ăn uống.

  D. phục vụ cho các hoạt động ở cuộc sống.

Câu 4. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây không có các xí nghiệp bổ trợ và phuc vụ công nghiệp?

A. Khu công nghiệp.                                                     B. Vùng công nghiệp.

C. Điểm công nghiệp.                                                   D. Trung tâm công nghệp.

Câu 5. Sự phân bố dân cư và mạng lưới dân cư ảnh hưởng đến đặc điểm nào sau đây của ngành dịch vụ?

A. Sức mua, nhu cầu dịch vụ.                                       B. Cơ cấu ngành dịch vụ.

C. Hình thành các điểm du lịch.                                   D. Mạng lưới ngành dịch vụ.

Câu 6. Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng?

A. Ngân hàng.                                                               B. Du lịch.


C. Giao thông vận tải.                                                   D. Thủ tục hành chính.

Câu 7. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến mật độ phân bố và sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông?

A. Trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư.
  B. Sự phân bố các ngành kinh tế, phân bố dân cư.

C. Sự phát triển của khoa học - công nghệ, kĩ thuật.
  D. Nguồn vốn đầu tư, hạ tầng, chính sách phát triển. 

Câu 8.  Đường hàng không ngày càng có ưu điểm hơn so với các loại hình vận tải khác là

A. hiện đại, tốc độ nhanh, đóng vai trò đặc biệt trong vận tải hành khách quốc tế.

B. tiện lợi, cơ động và có khả năng thích nghi với các điều kiện địa hình.

C. chất lượng, thích hợp với vận tải hành khách, không gây ô nhiễm môi trường
D. có khối lượng luân chuyển lớn nhất, ổn định, an toàn.

Câu 9. Nhận định nào sau đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?

A. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo ra nhiều việc làm.

B. Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa.

C. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất vật chất.

D. Tạo ra một khối lượng lớn nguồn của cải trong xã hội.

Câu 10. Cho bảng số liệu: 
KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA TRUNG BÌNH 

CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CỦA VIỆT NAM NĂM 2020

	Phương tiện vận tải
	Khối lượng vận chuyển (nghìn tấn)
	Khối lượng luân chuyển (triệu tấn.km)

	Đường sắt
	5 216,3
	3 818,9

	Đường ô tô
	1 307 887,1
	75 162,9

	Đường sông
	244 708,2
	51 630,3

	Đường biển
	69 639,0
	152 277,2

	Đường hàng không
	272,4
	528,4

	Tổng số
	1627713
	283417,7


                                                                         (Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)

Cho biết nhận xét nào đúng/sai trong các đáp án sau

a) Đường hàng không có khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển lớn nhất.

b) Đường biển có khối lượng vận chuyển lớn thứ ba và khối lượng luân chuyển lớn nhất.

c) Đường sông có khối lượng vận chuyển lớn thứ hai và khối lượng luân chuyển lớn thứ ba.

d) Đường ô tô có khối lượng vận chuyển lớn nhất do phạm vi vận chuyển rộng nhất.

VẬN DỤNG
Câu 1. Tác động to lớn của tiến bộ khoa học kĩ thuật đối với phát triển công nghiệp không phải là làm
A. thay đổi việc khai thác tài nguyên.        
           B. biến đổi rất mạnh mẽ môi trường.

C. thay đổi quy luật phân bố sản xuất.      
           D. nhiều ngành công nghiệp mới ra đời.

  Câu 2. Hình thành các tổ chức lãnh thổ công nghiệp nhằm mục đích
  A. nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp các nơi.

  B. tăng cường giá trị hàng hoá sản phẩm công nghiệp.

  C. đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế, xã hội, môi trường. 

  D. giải quyết việc làm ở các vùng đất nước khác nhau.

Câu 3. Cho thông tin sau:


Dịch vụ là những hoạt động nhằm thoả mãn các nhu cầu trong sản xuất và đời sống của con người. Cơ cấu của ngành dịch vụ rất đa dạng và phức tạp, là ngành có vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu kinh tế của các quốc gia.

a) Dịch vụ góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

b) Dịch vụ là ngành tạo ra những sản phẩm vật chất cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế và cung cấp lượng hàng tiêu dùng phong phú.

c) Do sự phát triển của khoa học – công nghệ đã làm xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ mới như: viễn thông, thương mại điện tử, chuyển giao công nghệ…

d) Ở các nước phát triển, ngành dịch vụ thường chiếm tỉ trọng rất cao và ngày càng tăng trong cơ cấu nền kinh tế.

Câu 4. Vận tốc các phương tiện, đảm bảo an toàn và sự tiện nghi của ngành giao thông vận tải chịu tác động của nhân tố nào sau đây

A. Trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư.
B. Sự phân bố các ngành kinh tế, phân bố dân cư.

C. Sự phát triển của khoa học - công nghệ

D. Nguồn vốn đầu tư, hạ tầng, chính sách phát triển. 

Câu 5. Năm 2019, sản lượng điện của thế giới đạt 27 004,7 tỉ kWh và dân số thế giới đạt 7,7 tỉ người. Tính sản lượng điện bình quân đầu người của thế giới năm 2019 (đơn vị: kWh/người) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của kWh/người).

Câu 6. Cho bảng số liệu: 
TRỮ LƯỢNG DẦU MỎ, TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ XUẤT KHẨU DẦU MỎ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á, NĂM 2020

	Khu vực
	Trữ lượng dầu
(tỉ tấn)
	Lượng dầu khai thác                  (triệu tấn)
	Lượng dầu xuất khẩu (triệu tấn)

	Thế giới
	244,4
	4165,1
	2108,6

	Tây Nam Á
	113,2
	1297,3
	874,9


      Dựa vào bảng số liệu, tính tỉ trọng trữ lượng dầu của khu vực Tây Nam Á so với thế giới năm 2020? (Kết quả làm tròn đến phần thập phân thứ nhất)  
Câu 7. Cho bảng số liệu: 
CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐIỆN THẾ GIỚI, NĂM 1990 VÀ 2020 (Đơn vị: %)
	Năm
	1990
	2020

	Than
	37,5
	33,8

	Khí tự nhiên
	15,0
	22,8

	Thủy điện
	18,2
	16,8


	Dầu mỏ
	11,5
	4,4

	Điện nguyên tử
	16,8
	10,1

	Năng lượng tái tạo khác
	1,0
	12,1


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)

a) Tỉ trọng của điện từ khí tự nhiên trong cơ cấu sản lượng điện thế giới tăng nhanh nhất (từ 1990 đến 2020).

b) Tỉ trọng sản lượng điện từ năng lượng tái tạo trong cơ cấu sản lượng điện thế giới luôn nhỏ nhất.

c) Tỉ trọng sản lượng điện từ than trong cơ cấu sản lượng điện thế giới luôn lớn nhất.

d) Biểu đồ tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sản lượng điện thế giới năm 1990 và 2020.

Câu 8. Cho bảng số liệu: 
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ DOANH THU DU LỊCH QUỐC TẾ THẾ GIỚI, 

GIAI ĐOẠN 1990 - 2020

	Năm
	1990
	2000
	2010
	2019
	2020

	Khách du lịch (triệu lượt người)
	438
	673
	809
	1 466
	402

	Doanh thu du lịch (triệu USD)
	271 000
	496 000
	977 000
	1 466 000
	533 000


(Nguồn: https://www.gso.gov.vn/)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế thế giới năm 1990 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của USD).

Câu 9. Cho bảng số liệu sau:  
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI,

 THỜI KÌ  2005 - 2022  (Đơn vị: %)
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2022

	Than
	100,0
	141,1
	150,0
	145,4

	Dầu
	100,0
	101,9
	111,8
	112,2

	Điện
	100,0
	145,3
	163,5
	172,9


a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kỳ 2005 - 2022 
b) Nhận xét về tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới thời kỳ 2005 - 2022.

Câu 10. Tự luận: 
1. Trình bày vai trò đặc điểm của ngành công nghiệp?
2. Trình bày các định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai? 

3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
4. Trình bày vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải.?
2.3 Đề thi minh họa
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

ĐỀ THAM KHẢO
	ĐỀ THI KÌ II NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: ĐỊA LÍ 10
Thời gian làm bài: 45 phút 


          Họ, tên thí sinh:……………………………………………………….Lớp………………..

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (3 điểm)

Câu 1. Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động người ta chia sản xuất công nghiệp thành 2 nhóm chính là
A. công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến.                     

B. công nghiệp chế biến, dịch vụ, công nghiệp nặng.

C. dịch vụ, công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ.                      
D. công nghiệp khai thác, sản xuất điện, dịch vụ.

Câu 2. Vai trò chủ yếu của ngành bưu chính viễn thông là

A. gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội ở các khu vực.

B. cung cấp những điều kiện cần thiết cho hoạt động sản xuất, xã hội.

C. vận chuyển hành khách, phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư, kết nối.

D. thúc đẩy hoạt động sản xuất và kết nối các ngành kinh tế với nhau.

   Câu 3. Công nghiệp hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng lớn của các nhân tố

A. nhiện liệu, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu.   
B. lao động, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu.

  C. năng lượng, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu.   
D. thiết bị, thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu.

Câu 4. Ngành công nghiệp nào sau đây thường gắn chặt với nông nghiệp? 
A. Điện tử - tin học.     B. Khai thác dầu khí.             C. Khai thác than. .          D. Chế biến thực phẩm.
Câu 5. Các hoạt động du lịch, y tế, giáo dục, thể dục thể thao thuộc về nhóm ngành

  A. dịch vụ cá nhân.



B. dịch vụ kinh doanh.

  C. dịch vụ tiêu dùng.



D. dịch vụ công.

Câu 6. Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển nhất ở các nước có nguồn nguyên liệu dồi dào hoặc nhu cầu tiêu thụ lớn? 
A. Thực phẩm.              B. điện lực.    
            C. Cơ khí .    

      D. Hóa chất
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.                            B. Có 1 - 2 xí nghiệp gần nguyên liệu.

C. Giữa các xí nghiệp không liên hệ.                          D. Sản xuất sản phẩm để xuất khẩu.

Câu 8. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến mật độ phân bố và sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông?

A. Trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư.     B. Sự phân bố các ngành kinh tế, phân bố dân cư.
C. Sự phát triển của khoa học - công nghệ, kĩ thuật.   D. Nguồn vốn đầu tư, hạ tầng, chính sách phát triển

Câu 9. Hoạt động công nghiệp nào sau đây đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao?
A. Thực phẩm.     
           B. Dệt - may.         
  C. Hóa dầu.            
  D. Giày - da.

Câu 10. Tính chất tập trung của sản xuất công nghiệp là trên một diện tích nhất định, không phải 

A. thu hút nhiều người lao động.              
              B. xây dựng nhiều xí nghiệp.

C. tạo khối lượng lớn sản phẩm.               
              D. dùng nhiều kĩ thuật sản xuất.

   Câu 11. Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định hàng đầu đến sự phát triển và phân bố GTVT?

  A. Điều kiện tự nhiện.



              B. Các ngành sản xuất.

   C. Phân bố dân cư.


              D. Phát triển đô thị.

Câu 12. Các tiêu chí đánh giá dịch vụ bưu chính là

A. thời gian cuộc gọi, chất lượng cuộc gọi, thời gian giao nhận.

B. thời gian cuộc gọi, khối lượng bưu phẩm, thời gian giao nhận.

C. khối lượng bưu phẩm, thời gian cuộc gọi, số lượng thư tín.

D. số lượng thư tín, khối lượng bưu phẩm, thời gian giao nhận.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d)

ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (2 điểm)
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau:
“Công nghiệp điện lực phát triển mạnh trong khoảng 60 năm trở lại đây. Điện là loại năng lượng không thể tồn kho, nhưng lại có khả năng vận chuyển đi xa bằng đường dây cao thế. Vì thế, việc xây dựng mạng lưới điện quốc gia và xuyên quốc gia để điều hòa việc cấp điện hay bán điện là cần thiết.

   Do đặc điểm xây dựng nhà máy thủy điện và nhiệt điện khác nhau (về vốn, thời gian, nhu cầu lao động, giá thành,...) nên ở mỗi quốc gia thường chú ý kết hợp phát triển cả nhà máy nhiệt điện, thủy điện.

  Sản lượng điện của thế giới tăng nhanh trong những năm gần đây. Sản lượng điện tập trung chủ yếu ở các nước phát triển và các nước công nghiệp hóa. Sản lượng điện bình quân đầu người được xem là thước đo trình độ phát triển và văn minh của các quốc gia.”

a) Công nghiệp điện lực là ngành thuộc công nghiệp năng lượng. 
b) Điện là sản phẩm xuất khẩu thu ngoại tệ của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

c) Nhìn chung, các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Á có sản lượng điện bình quân đầu ngưới rất cao.

d) Ở các nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, sản lượng điện được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo còn chiếm tỉ lệ nhỏ.

Câu 2. Cho thông tin sau:

Sản phẩm của ngành giao thông vận tải chính là sự chuyên chở người và hàng hóa. Thông qua quá trình dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác mà hàng hóa tăng thêm giá trị. Các tiêu chí đánh giá dịch vụ vận tải gồm: khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển và cự li vận chuyển trung bình; sự tiện nghi, an toàn cho hành khách và hàng hóa; ảnh hưởng đến môi trường.

a) Sự chuyên chở người và hàng hóa là sản phẩm của ngành giao thông vận tải.

b) Mức độ hài lòng của khách hàng không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá dịch vụ vận tải.

c) Ngành giao thông vận tải ngày càng phát triển với nhiều loại hình vận tải hiện đại.

d) Sự phát triển của các phương tiện vận tải chạy bằng năng lượng điện là nguyên nhân chính dẫn tới ô nhiễm môi trường.

Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (2 điểm)
Câu 1. Cho bảng số liệu: 
Khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa trung bình của đường sắt và đường ô tô 

ở nước ta năm 2020

	Phương tiện vận tải
	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)
	Khối lương luân chuyển (triệu tấn.km)

	Đường sắt
	5,2
	3818,9

	Đường ô tô
	1 307,9
	75 162,9


(Nguồn: https://www.gso.gov.vn/)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết cự li vận chuyển trung bình năm 2020 của đường sắt nước ta gấp bao nhiêu lần cự li vận chuyển trung bình của đường ô tô? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của Km và đến số thập phân thứ nhất của số lần).      
Câu 2. Năm 2022 trữ lượng dầu mỏ toàn thế giới là 244,5 tỉ tấn, trữ lượng dầu mỏ của châu Á là 123,8 tỉ tấn. Tính tỉ trọng trữ lượng dầu mỏ của châu Á so với toàn thế giới. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %

Câu 3. Năm 2019, sản lượng điện của thế giới đạt 27 004,7 tỉ kWh và dân số thế giới đạt 7,7 tỉ người. Tính sản lượng điện bình quân đầu người của thế giới năm 2019 (đơn vị: kWh/người) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của kWh/người).  
Câu 4. Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG DẦU MỎ CỦA THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1990 - 2020 (Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2020

	Sản lượng dầu mỏ
	3157,9
	3598,3
	3978,6
	4165,1


(Nguồn: https://www.gso.gov.vn/)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ của thế giới năm 2020 so với năm 1990 (coi sản lượng năm 1990 = 100%) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)

Phần IV. Tự luận (3,0 điểm). 
Câu 1: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG DẦU MỎ CỦA THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1990 - 2020

                                                        (Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2020

	Dầu mỏ
	3157,9
	3598,3
	3978,6
	4165,1


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng dầu mỏ của thế giới, giai đoạn 1990 - 2020 (2,0 điểm).

b) Nhận xét về sản lượng dầu mỏ của thế giới, giai đoạn 1990 - 2020? (1,0 điểm)
---------------------------------------HẾT------------------------------------

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
                                                                                Hoàng Mai, ngày 7 tháng 4 năm 2026
                                                                                               TỔ (NHÓM) TRƯỞNG
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